
DANH SÁCH
Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Tư Nghĩa

TT Họ và tên chủ hộ
sản xuất, kinh doanh

Số giấy phép
kinh

doanh(Phòng
TC-KH) cấp

Số điện thoại Địa chỉ
(thôn)

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh

Phân
bón

Thuốc
BVTV

Giống
cây

trồng
Lâm

nghiệp,
cây ăn

quả

Hạt
giống
cây

trồng
Nông

nghiệp

1 Lưu Thành Thật 34H8000035 987587997 Đội 10, La hà 3 1 1 1
2 Cao Thiện Thủ 34H8002657 935528007 Đội 4, V.an 2 1 1
3 Võ Văn Trang 34H8002925 1687112342 Đội 3, Đ.an 1 1 1 1
4 Tống Văn Minh 34H8002349 905658084 Đội 13, Đ.an 4 1 1 1
5 Mai Văn Soạn 34H8001540 975623019 Đội 13, Đ.an 4 1 1 1
6 Tân Trực 34H8002903 1682800554 An Hà 3 1 1 1
7 Phạm Minh Tâm 34H8001145 914529694 Tân Hội 1 1 1
8 Nguyễn Thái Thanh 34H8000977 984564007  La Châu 1 1
9 Trần Công Đức 34H8001827 1665293171 La Châu 1 1 1
10 Trần Công Chính 34H8003420 1696285994 La Châu 1 1 1
11 Nguyễn Văn Thuận 34H8001826 1683127644 La Châu 1 1
12 Nguyễn Minh Tuấn 34H8003318 984511847 Phú Văn 1
13 Trương Công Định 34H8003097 988240950  Phú Văn 1
14 Trần Thị Lệ Nguyệt 34H8003278 1673513181 Tân Hội 1 1 1

15 Phan Duy Hoà Tân 1 1

16 Huỳnh T. Bảo Trâm có Hoà Bình 1 1

17 Mai   Ngọc    Minh Hoà Tân 1 1 1

18 Nguyễn Khơi có Thu xà 1 1 1

19 Lê Văn Dũng Hoà Bình 1

20 Huỳnh Ngọc Hòa Tân 1 1

21 Đinh Thị Mai Thu Xà 1 1
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22 Đinh Thị Trung Thu Xà 1

23 Bùi      Thị       Lan 34H8000992 973939448 Khối 4 1 1 1
24 Đinh Văn    Qúy 34H8003156 903545670 TDP 3 1
25 Lê Thị Thanh Lùng 34H800........ TDP 1 1 1

,
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DANH SÁCH
Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Tư Nghĩa

TT Họ và tên chủ hộ  sản
xuất, kinh doanh

Số giấy
phép kinh

doanh
Số điện thoại Địa chỉ

(thôn)

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh

Phân
bón

Thuốc
BVTV

Giống
cây

trồng
Lâm

nghiệp,
cây ăn

quả

Hạt
giống
cây

trồng
Nông

nghiệp

1 Đặng Xuân Minh Ko có 971227825 Đội 1, La hà 1 1 1
2 Trương Văn Chín Ko có 1638123216 Đội 10, La hà  3 1 1 1
3 Ngụy Như  Hòa Ko có 943083419 Đội 8, La hà 3 1 1
4 Nguyễn Thị Minh Thư Ko có 935473358 Đội 14, La hà 4 1
5 Võ Đình Huy Ko có 909354761 Đội 6, V.an 3 1 1
6 Trương Ngọc Anh nhỏ lẻ 556505898 Đội 8, V.an 3 1 1
7 Võ Anh Ko có 979595674 Đội 1, V.an 1 1 1

8 Vũ Đình Thanh (Quang) nhỏ lẻ 1652328944 Chợ V.an 2 1 1

9 Phạm Thị Ngọc Diệu Ko có 982845248 Đội 12, Đ.an 4 1 1
10 Võ Đình Tuấn Ko có 909947143 Vạn An 1 1
11 Trần Văn Quang Ko có Điện An 4 1 1
12 Nguyễn Đình Thanh Ko có An Hà 3 1 1 1
13 Trần Đình Diệp Ko có 1643690237 An Hà 1 1 1
14 Lê Thị Thư Ko có An Hà 1 1 1 1
15 Lê Thị Lài Ko có An Hà 1 1
16 Trần Đình Nên Ko có An Hà 1 1
17 Mai Văn Lễ Ko có Tân Hội 1 1 1
18 Nguyễn Hai ko có La Châu 1 1
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19 Trần Tấn Dũng ko có La Châu 1 1 1
20 Nguyễn Thị Hương Ko có Phú Văn 1
21 Trần Thị Thà Ko có Phú Văn 1
22 Nguyễn   Minh   Ry Ko có 1208635009 TDP 2 1
23 Nguyễn Đức Tấn Nhỏ lẻ TDP2 1
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DANH SÁCH
Công ty sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Tư Nghĩa

TT Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh Họ và tên chủ hộ  sản
xuất, kinh doanh

Địa chỉ
(thôn)

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh

Phân bón Thuốc
BVTV

Giống cây
trồng
Lâm

nghiệp,
cây ăn

quả

Hạt giống
cây trồng

Nông
nghiệp

1 Cty Mỹ Yên Nguyễn Thị Mỹ An Bình 1
2 Công Ty Thành Phát Đinh Văn   Thành Thanh Hà 1 1
3 CTYCPBVTVTW1 Phùng  Ngọc  Cứu La Hà - Thạch Trận 1 1

4 Công ty giống cây trồng Miền Trung Huỳnh Thị  Kim  Mai An Nghĩa 1 1
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